
Giờ BĐ - Giờ 

KT

Tiết

(NVCừ)

Tiết

(LTrung)

06:40 - 07:30 1

07:30 - 08:20 2 1
08:30 - 09:20 3 2
09:20 - 10:10 4 3

10:20 - 11:10 5 4

11:10 - 12:00 6 5

Thời gian học: 7 tuần Từ ngày 10/07/2023 kết thúc 27/08/2023 12:30 - 13:20 7 6

13:20 - 14:10 8 7

Địa điểm học: Cơ sở Nguyễn Văn Cừ (NVC) 14:20 - 15:10 9 8

15:10 - 16:00 10 9

16:10 - 17:00 11 10

17:00 - 17:50 12

STT Lớp Mã Lớp PĐT Mã HP Tên HP GVLT Trợ giảng Lịch học Phòng Số SV ĐK BMQL Số tiết Loại HP

1 CQ2020/1 20_1 CSC10103 Khởi nghiệp T7 (2-6) Hội trường I BCN Khoa
30 LT + 30 

TH
HP TC chung

2 CQ2021/1 21_1 CSC10121 Kỹ năng mềm T3 (8-12) BCN Khoa
30 LT + 30 

TH
HP TC chung

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

THỜI KHÓA BIỂU LÝ THUYẾT (dạng danh sách)

ĐẠI HỌC CHÍNH QUY, HỌC KỲ 3, NĂM HỌC 2022 - 2023

Trang 1 / 5



Giờ BĐ - Giờ KT Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

06:40 - 07:30 1

07:30 - 08:20 2

08:30 - 09:20 3

09:20 - 10:10 4

10:20 - 11:10 5

11:10 - 12:00 6

12:30 - 13:20 7

13:20 - 14:10 8

14:20 - 15:10 9

15:10 - 16:00 10

16:10 - 17:00 11

17:00 - 17:50 12

MÃ HP SỐ TIẾT GIÁO VIÊN LÝ THUYẾT TRỢ GIẢNG

CSC10103 30 LT + 30 TH HP TC chung

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CQ2020/1
HỌC KỲ 3, NĂM HỌC 2022 - 2023

(Thời gian học: từ 10/07/2023 đến 27/08/2023)
Cơ sở: Nguyễn Văn Cừ

KHỞI NGHIỆP

SV

Hội trường I

TÊN HỌC PHẦN LOẠI HỌC PHẦN

Khởi nghiệp

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Trang 2 / 5



Giờ BĐ - Giờ KT Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

06:40 - 07:30 1

07:30 - 08:20 2

08:30 - 09:20 3

09:20 - 10:10 4

10:20 - 11:10 5

11:10 - 12:00 6

12:30 - 13:20 7

13:20 - 14:10 8

14:20 - 15:10 9

15:10 - 16:00 10

16:10 - 17:00 11

17:00 - 17:50 12

MÃ HP SỐ TIẾT GIÁO VIÊN LÝ THUYẾT TRỢ GIẢNG

CSC10121 30 LT + 30 TH HP TC chung

TÊN HỌC PHẦN LOẠI HỌC PHẦN

Kỹ năng mềm

Kỹ năng mềm

SV

TH Kỹ năng mềm

N1

TH Kỹ năng mềm

N2

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CQ2021/1
HỌC KỲ 3, NĂM HỌC 2022 - 2023

(Thời gian học: từ 10/07/2023 đến 27/08/2023)

Cơ sở: Nguyễn Văn Cừ

Trang 3 / 5



N1 N2 N3 N4

1 CSC10103 Khởi nghiệp CQ2020/1 20_1 CN BCN Khoa 30 75 3

SỐ TIẾT TH 
SỐ 

SV

SỐ GV 

HDTH

GIẢNG VIÊN HDTH

DANH SÁCH CÁC LỚP THỰC HÀNH THEO HÌNH THỨC 2, CƠ SỞ NGUYỄN VĂN CỪ

Loại MH

Trường Đại học Khoa học tự nhiên

Khoa Công nghệ thông tin

CHƯƠNG TRÌNH ĐH CHÍNH QUY , HỌC KỲ 3, NĂM HỌC 2022 - 2023

(Thời gian học: từ 17/07/2023 đến 27/08/2023)

STT MÃ HP TÊN HỌC PHẦN LỚP MÃ LỚP ĐKHP GHI CHÚBMPT
GVLT = TRƯỞNG 

NHÓM GVHDTH



ST

T
LỚP MÃ LỚP ĐKHP MÃ HP TÊN HỌC PHẦN Loại MH BMPT

GVLT = TRƯỞNG 

NHÓM GVHDTH

Số tiết 

TH
Nhóm Thứ

Tiết BĐ - 

Tiết KT
Phòng Số SV

SỐ GV 

HDTH
GV HDTH GHI CHÚ

1 CQ2020/1 21_1 CSC10121 Kỹ năng mềm CN BCN Khoa 30 1 5 2-6 40 2 Học 5 tiết/ tuần

2 CQ2020/1 21_1 CSC10121 Kỹ năng mềm CN BCN Khoa 30 2 5 8-12 40 2 Học 5 tiết/ tuần

Trường Đại học Khoa học tự nhiên

Khoa Công nghệ thông tin

DANH SÁCH CÁC LỚP THỰC HÀNH THEO HÌNH THỨC 1 - CƠ SỞ NGUYỄN VĂN CỪ

CHƯƠNG TRÌNH ĐH CHÍNH QUY , HỌC KỲ 3, NĂM HỌC 2022 - 2023

Thời gian học: từ 17/07/2023 đến 27/08/2023


